
 

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TTYT HOÀI NHƠN 

 

Số:         /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Quan, ngày        tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bổ sung Danh mục thuốc hóa dược sử dụng  

năm 2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định 

về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục thuốc thiết yếu; Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 

12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, 

điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất 

đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế 

Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc 

generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc 

đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng 

năm 2024-2025; 

 Căn cứ Công văn số 543/BHXH-CĐBHYT ngày 29/8/2025 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Gia Lai về việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân tâm thần; 

 Căn cứ Công văn số 2461/SYT-NVY ngày 17/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai 

về việc triển khai khám bệnh và cấp thuốc điều trị ngoại trú cho người bệnh tâm 

thần tại trạm y tế xã, phường; Công văn số 4010/SYT-NVY ngày 09/11/2025 của Sở 

Y tế tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn chuyển người bệnh tâm thần về Trạm y tế xã, 

phường để quản lý, khám và cấp thuốc định kỳ; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Y tế Hoài Nhơn; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị ngày 25 tháng 11 năm 

2025, về việc thống nhất xây dựng bổ sung Danh mục thuốc hóa dược sử dụng  

năm 2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn; 
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Theo đề nghị của Hội đồng thuốc- Điều trị, Trưởng phòng KHNV và Trưởng 

khoa Dược-TTB-VTYT thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục thuốc hóa dược sử dụng năm 2025 của 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, gồm 11 thuốc hóa dược (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã/phường căn cứ Danh mục thuốc hóa 

dược bổ sung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, triển khai lập dự trù mua 

sắm, nhập, bảo quản, xuất, sử dụng điều trị cho bệnh nhân tại đơn vị theo đúng quy 

định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng Khoa 

Dược-TTB-VTYT, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế toán, Trưởng các khoa/phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm 

thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế; 

- Đăng trang TTĐT TTYT; 

- Lưu: VT, KD- TTB-VTYT.                                                                                         

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Phụ lục 

 

DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC BỔ SUNG SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN NĂM 2025 

(Phụ lục Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TTYT, ngày      /12/2025 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn) 

 

TT 

STT 

Theo 

TT20 

Mã 

số 

Tên 

hoạt 

chất 

Hàm 

lượn

g 

/Nồn

g 

độ 

Tên 

Thuốc 

Đường 

dùng, 

dạng 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

SĐK 

hoặc 

GPN

K 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Giá 

trúng 

thầu 

(đ) 

Giá 

thanh 

toán 

BHYT 

(đ) 

BHYT 

thanh 

toán (+) 

Ghi 

chú 

TTY

T 

(Bệ

nh 

viện 

hạn

g 

3) 

TYT 

Phư

ờng 

(Hạ

ng 

IV) 

   18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT        

   18.2. Các chế phẩm androgen, estrogen và progesteron        

1 774 
G1.094

3.N1 

Progestero

ne (dạng 

hạt mịn) 

200m

g 

Utrogest

an 

200mg 

Uống, 

đặt âm 

đạo 

Viên 

nang 

mềm 

Hộp 15 

viên (1 

vỉ 7 

viên + 

1 vỉ 8 

viên) 

84011

01798

23 

Cyndea 

Pharma S. 

L 

Tây 

Ban 

Nha 

Viên 200 14.848 14.848 +   

   22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON        

   22.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ        

2 889 
G1.084

2.N4 
Oxytocin 

10IU/

1ml 

Vinphato

xin 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 5 

vỉ x 10 

ống x 

1ml 

8931

1403

9523 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 
Ống 6.500 6.489 6.489 + +  

3 889 
G1.084

1.N1 
Oxytocin 

10IU/

ml 

Oxytocin 

injection 

BP 10 

Units 

Tiêm/ 

truyền 

tĩnh 

mạch 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 10 

ống x 

1ml 

VN-

2061

2-17 

Panpharma 

GmbH 
Đức Ống 100 9.350 9.350 + +  
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24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ 

THẦN KINH 
       

   24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần        

4 909 
G1.007

6.N4 
Amisulprid 

100m

g 
Sullivan Uống 

Viên 

nén 

Hộp 4 

vỉ x7 

viên, 

Hộp 6 

vỉ x 10 

viên 

VD-

2595

1-16 

Công ty CP 

Dược Phẩm 

Đạt Vi Phú 

Việt 

Nam 
Viên 1.600 1.690 1.690 +   

5 909 
G1.007

7.N2 
Amisulprid 

400m

g 

Gayax-

400 
Uống 

Viên 

nén 

Hộp 4 

vỉ x 7 

viên 

VD-

3416

9-20 

Công ty CP 

Dược Phẩm 

Đạt Vi Phú 

Việt 

Nam 
Viên 1.300 19.500 19.500 +   

6 916 
G1.054

7.N4 

Haloperido

l 

1,5 

mg 

Haloperi

dol 1,5 

mg 

Uống 
Viên 

nén 

Hộp 1 

lọ x 

400 

viên 

VD-

2408

5-16 

Công ty CP 

Dược 

Danapha 

Việt 

Nam 
Viên 20.500 92 92 + +  

7 917 
G1.064

4.N4 

Levomepro

mazin 
25mg 

Levome

promazi

n 25mg 

Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 1 

lọ x 50 

viên 

VD-

3359

4-19 

Công ty CP 

DP TW I - 

Pharbaco 

Việt 

Nam 
Viên 32.500 500 500 + +  

8 920 
G1.082

5.N3 
Olanzapin 10mg Olanxol Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 10 

vỉ x 10 

viên 

8931

1009

4623 

Công ty CP 

Dược 

Danapha 

Việt 

Nam 
Viên 10.000 2.310 2.310 +   

9 920 
G1.082

9.N2 
Olanzapin 5mg 

Zapnex-

5 
Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 10 

(PVC-

Alu) vỉ 

x 10 

viên 

VD-

2745

7-17 

Công ty CP 

dược phẩm 

Đạt Vi Phú 

Việt 

Nam 
Viên 10.000 415 415 +   
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10 921 
G1.095

5.N2 
Quetiapin 

200m

g 

Savi 

Quetiapi

ne 200 

Uống 

Viên 

nén 

bao 

phim 

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên 

VD-

2803

6-17 

Công ty CP 

Dược Phẩm 

SaVi 

Việt 

Nam 
Viên 2.200 17.600 17.600   

Quỹ 

bảo 

hiểm y 

tế 

thanh 

toán tại 

bệnh 

viện 

hạng 

đặc 

biệt, 

hạng I, 

II và 

bệnh 

viện 

chuyên 

khoa 

tâm 

thần. 

 

11 922 
G1.097

1.N4 
Risperidon 2mg 

AGIRIS

DON 2 
Uống Viên 

Hộp 3 

vỉ, 10 

vỉ x 10 

viên 

VD-

3337

3-19 

 

CN Cty 

CPDP 

Agimexphar

m - Nhà 

máy SX DP 

Agimexphar

m 

Việt 

Nam 
Viên 10.000 315 315 +   

  Tổng: 11 mặt hàng               
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